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TÓM TẮT
Đánh giá là khâu sau cùng trong các khâu của quá trình dạy học, nhưng không phải là khâu 
kết thúc quá trình này mà đó là thông tin quan trọng để cải tiến việc dạy và học. Bài viết này 
đề xuất đến một số ý tưởng về đánh giá quá trình làm sở để điều chỉnh chiến lược học bề mặt 
sang chiến lược học bề sâu.
Từ khóa: đánh giá, đánh giá quá trình, chiến lược học, chiến lược dạy, đánh giá điều chỉnh 
chiến lược dạy học.

ABSTRACT
Assessment is the final stage of the teaching and learning process, but not the end stage of 
this process. It provides important information to improve teaching and learning. This article 
proposes some ideas about assessment process to adjust the surface learning strategies to depth 
learning strategies.
Key words: Assessment, formative assessment, learning strategies, teaching strategies, 
assessement for adjusting teaching and learning strategies.

I.  ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu nhằm mục 
đích để nâng cao hiệu quả của việc dạy và 
học. Thường các nghiên cứu đó tập trung 
vào từng yếu tố như chương trình, nội dung, 
phương pháp, phương tiện, đánh giá và môi 
trường học tập... Hoặc là có sự kết hợp giữa 
các yếu tố đó như phương pháp và phương 
tiện, phương pháp để thực hiện chương trình, 
đánh giá để cải tiến việc dạy nhằm đạt được 
mục tiêu đề ra... Tuy nhiên, có một khía cạnh 
để nâng cao hiệu quả của việc dạy học bắt đầu 
từ việc lấy thông tin phản hồi từ người học 
một cách thường xuyên để làm cơ sở cho việc 
cải tiến về chiến lược dạy và học nhằm đạt 
mục tiêu đề ra hiện ít được quan tâm. Vì vậy 
để góp phần vào những yếu tố nâng cao chất 
lượng dạy và học bài viết này đề cập đến việc 
sử dụng đánh giá quá trình để thu thập thông 
tin phản hồi từ người học để điều chỉnh chiến 
lược học bề mặt sang học bề sâu. 

II. CƠ SỞ CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ QUÁ 
TRÌNH ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC 
DẠY VÀ HỌC
1.	 Chiến lược học của sinh viên
Chiến lược học hay nói một cách khác đó là 
phương thức học chính là cách thức sinh viên 
áp dụng các phương pháp học tập khác nhau 
trong bối cảnh cụ thể để đáp ứng nhiệm vụ 
học tập đề ra.
Trong quá trình học tập, theo David Newble 
và Robert Cannon, sinh viên sử dụng một 
trong ba phương thức học sau:  
•	 Học nông: Sinh viên có xu hướng hoàn 
thành các yêu cầu của giáo viên bằng cách ghi 
nhớ tài liệu theo sự kiện (học vẹt). Sinh viên 
học để có một tấm bằng hay học để không 
phải thi lại. 
•	 Học sâu: Sinh viên có xu hướng học để lĩnh 
hội một cách đầy đủ kiến thức, kỹ năng, kỹ 
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xảo nghề nghiệp. Các tài liệu được sinh viên 
sử dụng một cách có ý nghĩa nhất đối với bản 
thân.

•	 Học đối phó: Sinh viên học để đạt được 
điểm cao, nhận được phần thưởng, tránh bị 
trách phạt hay không thua kém bạn bè.

•	 Theo Bigg, sinh viên có 2 phương thức học 
là học tập bề mặt và học tập bề sâu.

•	 Phương thức học tập bề mặt là phương 
pháp và cách thức học tập mà sinh viên áp 
dụng để đạt mức kết quả học tập tối thiểu để 
được chấp nhận hoặc thậm chí gần tối thiểu 
với “chi phí năng lượng” thấp nhất.

•	 Phương thức học tập bề sâu tự mình tìm ra 

những điểm cốt lõi của nội dung học tập và 
cách phát triển, mở rộng vấn đề từ các điểm 
cơ bản ấy. Từ đó, những sinh viên này có cách 
nhìn vấn đề theo cách riêng của mình.

•	 Dựa vào các đặc điểm của các phương thức 
học của hai tác giả nêu trên có thể thấy học 
nông, học đối phó và học bề mặt hoàn toàn 
giống nhau về mặt bản chất còn học sâu hay 
học tập bề sâu cũng có cùng bản chất. Trong 
bài viết này sẽ sử dụng 2 từ ngữ để nói về 2 
phương thức học này là phương thức học bề 
mặt và phương thức học bề sâu như từ ngữ 
của Bigg sử dụng. Sự khác biệt giữa 2 nhóm 
phương thức học này được thể hiện thông qua 
bảng sau:

Nội dung so sánh Phương thức học bề mặt Phương thức học bề sâu

Mục đích
Học để cho qua, học để lấy phần 
thưởng với mức tiêu tốn thời gian, 
tiền của công sức ít nhất.

Học để lấy kiến thức, kỹ năng, học 
vì niềm vui, vì sự thỏa mãn mong 
muốn khám phá của cá nhân.

Động cơ, hứng thú

Được thúc đẩy bởi động cơ xã hội 
hay động cơ bên ngoài. Người 
học thường ít hứng thú trong học 
tập và cảm thấy học là bổn phận, 
là sự thực hiện trách nhiệm và 
cảm thấy nhàm chán.

Được thúc đẩy bởi động cơ nhận 
thức khoa học, động cơ nghề và 
động cơ tự khẳng định. 

Sự nỗ lực
Sự nỗ lực, sự suy tư, cường độ 
làm việc ở mức độ thấp hơn sự 
đòi hỏi của công việc.

Cần sự nỗ lực, sự suy tư, cường độ 
làm việc ở mức độ cao như hoặc 
cao hơn sự đòi hỏi của công việc.

Những biểu hiện 
thường gặp

Học thuộc lòng, làm theo bài mẫu, 
làm theo ý hoặc trích dẫn lại ý của 
thầy, trích dẫn hay phân tích theo 
lối mòn.

Trao đổi với bạn, tra cứu hoặc sưu 
tầm thêm tài liệu, mày mò thử 
nghiệm, suy nghĩ tìm ra hướng giải 
quyết khác hiệu quả hơn.

Nguyên nhân

Do tư tưởng bình quân chủ nghĩa; 
không có động cơ học tập từ bên 
trong; không rõ các yêu cầu về 
kết quả mong muốn; không có đủ 
khả năng; thói quen học tập chưa 
tốt hoặc do không đủ điều kiện về 
thời gian, tiền bạc, sức khỏe.... để 
học.

Do có tư tưởng học tập theo định 
hướng tích cực; việc học xuất phát 
từ động cơ bên trong; có vốn kiến 
thức phù hợp để giải quyết vấn đề; 
có thói quen và tác phong học tập 
tốt; có khả năng quản lý thời gian 
và nhận thức bản thân tốt.



Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật (30/2014)
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh82

Kết quả

Người học không có được những 
hiểu biết cốt lõi của nội dung môn 
học, không thấu hiểu giá trị của 
nội dung môn học. Người học có 
thể thuộc nhiều khái niệm, nguyên 
lý, quy trình... nhưng khó hoặc 
không thể liên kết chúng lại với 
nhau, không hiểu được toàn bộ và 
cũng khó hoặc không thể áp dụng 
những lý thuyết vào thực tiễn dẫn 
đến không hình thành được năng 
lực.

Người học có được những hiểu 
biết cốt lõi về vấn đề. Luôn nhận 
thức được vấn đề như một chỉnh 
thể và nhận thức được từng yếu tố 
riêng lẻ trong mối liên hệ đối với 
chỉnh thể. Người học có thể dễ 
dàng trong việc ứng dụng những 
kiến thức để giải quyết vấn đề hoặc 
thực hiện các kỹ năng tương ứng.

2.  Chiến lược dạy của giáo viên

Phương thức học của sinh viên không chỉ phụ 
thuộc vào bản thân sinh viên mà còn bị ảnh 
hưởng nhiều bởi chiến lược dạy của giáo viên. 
Chiến lược dạy được hiểu là phương pháp tiếp 
cận mà giáo viên thực hiện để đạt được mục 
tiêu dạy học. Có thể chia chiến lược dạy học 
thành 3 nhóm chính, ứng với mỗi chiến lược 
có thể sử dụng những phương pháp dạy học 
khác nhau.

•	 Chiến lược dạy học lấy giáo viên làm 
trung tâm: người dạy được đặt ở vị trí trung 
tâm của quá trình dạy học. Đây là cách giảng 
dạy thông thường. Các phương pháp thường 
sử dụng gồm: thuyết trình, đàm thoại, thảo 
luận.

•	 Chiến lược dạy học tương tác: gồm 2 
hoặc nhiều người cùng làm việc với nhau để 
đạt được mục tiêu học tập và chuẩn đầu ra. 
Chiến lược này chia ra thành 3 nhóm: 

-	 Giải quyết vấn đề: liên quan đến người 
giáo dục hoặc người học xác định và giải 
quyết vấn đề. Học tập diễn ra thông qua quá 
trình giải quyết vấn đề. Phương pháp dạy có 
thể bao gồm: đàm thoại, thảo luận, làm việc 
nhóm, học tập hợp tác, nghiên cứu trường 
hợp, đóng vai....

-	 Dạy học đối thoại: gồm hai người học 
chung với nhau thông qua các phương tiện 
khác nhau bao gồm: thảo luận, học tập hợp 
tác, nghiên cứu trường hợp, thực tập tại thực 

địa, thí nghiệm, mô phỏng, trò chơi....

-	 Học tập trải nghiệm: liên quan đến những 
người học thông qua những hoạt động trong 
tình huống thực tế và trong cả một môi trường 
mô phỏng hoặc những luyện tập thực được 
thiết lập. Gồm các phương pháp sau: nghiên 
cứu trường hợp, thực tập tại thực địa, đóng 
vai, hướng dẫn và huấn luyện, thí nghiệm, dạy 
học lập trình, dạy học theo môđun hóa....

•	 Phương thức dạy học độc lập: liên quan 
đến cá nhân người học tạo ra những sự kiện 
học tập hoặc có sự tương tác tài liệu một mình. 
Gồm các phương pháp: dạy học theo môđun 
hóa, học tập độc lập....

Nếu chiến lược dạy của giáo viên thiên về 
chiến lược lấy giáo viên làm trung tâm kết hợp 
với một số yếu tố khác như tập trung nhiều 
vào dạy kiến thức riêng lẻ thiếu tính tổng thể, 
nội dung lại quá dàn trải ôm đồm, giáo viên 
không cảm thấy hứng thú trong việc giảng 
dạy, không khuyến khích, khích lệ sinh viên 
trong việc học tập là những nguyên nhân chủ 
yêu dẫn đến việc sinh viên học tập bề mặt.

Nếu như chiến lược dạy của giáo viên thiên về 
chiến lược dạy học tương tác và phương thức 
dạy học độc lập kết hợp với những yếu tố khác 
như cấu trúc lại nội dung môn học một cách 
logic, rõ ràng, súc tích; dạy học luôn gắn việc 
dạy kiến thức, kỹ năng trong tương quan với 
việc hình thành năng lực và tình huống công 
việc trong thực tế sẽ khuyến khích người học 
học theo bề sâu. 
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3.  Cơ sở về đánh giá quá trình nhằm thay 
đổi chiến lược dạy và học  

Theo tiếp cận CDIO cơ sở để thiết kế phương 
pháp và công cụ đánh giá là chuẩn đầu ra của 
môn học, sau đó thu thập thông tin đánh giá, 
lấy kết quả đánh giá cải tiến quá trình dạy học 
từ đó điều chỉnh để đạt được mục tiêu. 

Theo mô hình điều chỉnh kiến tạo của Bigg thì 
giáo viên bắt đầu từ chuẩn đầu ra để thiết kế 
hoạt động dạy học và hoạt động đánh giá. Còn 
người học sẽ có khuynh hướng thiết kế hoạt 
động học từ bài kiểm tra của giáo viên từ đó 
hướng đến đạt mục tiêu. Nếu hoạt động đánh 
giá diễn ra mà chưa đạt được kết quả dự kiến 
ban đầu thì tiến hành điều chỉnh.

Dựa vào hình trên có thể thấy rằng đánh giá 
là khâu cuối cùng trong quá trình dạy học, tuy 
nhiên đối với giáo viên đánh giá không phải là 
điểm kết thúc của quá trình dạy học mà nó là 
cơ sở để điều chỉnh diễn ra còn đối với người 
học đây lại là điểm khởi đầu của việc xác định 
chiến lược học. Nếu như việc đánh giá “qua 
loa”, “chiếu lệ”, chỉ kiểm tra kiến thức rời rạc, 
hoặc kiểm tra ở mức độ tư duy thấp sẽ dẫn đến 
sinh viên chọn cách học đối phó, học bề mặt. 
Ngược lại nếu đánh giá diễn ra thường xuyên, 
đánh giá nhiều khía cạnh, phù hợp với mục 
tiêu ở những mức tư duy khác nhau đặc biệt 
là đánh giá những mức độ cao về kiến thức và 
tư duy thì sẽ khuyến khích người học thiết kế 
hoạt động học theo chiều sâu hay làm thay đổi 
việc học bề mặt sang chiều hướng học theo 
chiều sâu.

Hình 1: Quan điểm về đánh giá của giáo viên và sinh viên của Bigg1.

Nếu xét theo tiến trình, đánh giá thường phân 
ra thành 3 loại: đánh giá đầu vào, đánh giá quá 
trình và đánh giá kết thúc. Đánh giá đầu vào 
hay còn gọi là tiền đánh giá nhằm xác định 
trình độ ban đầu của người học. Đánh giá quá 
trình là đánh giá diễn ra trong quá trình dạy 
học, kết quả của việc đánh giá này là cơ sở 
phản hồi cho sinh viên và giáo viên thay đổi 
chiến lược học tập để đạt mục tiêu đề ra. Đánh 
giá kết thúc là đánh giá diễn ra khi kết thúc 
môn học hay một phần của môn học, kết quả 
của việc đánh giá này chủ yếu để xếp hạng. 
Trong 3 loại đánh giá trên thì mục đích của 
đánh giá đầu vào chủ yếu là để xếp lớp, lựa 
chọn nội dung cho phù hợp, còn 2 loại đánh 
giá quá trình và kết thúc có điểm chung là 
phản ánh kết quả của việc dạy học nhưng bên 
cạnh đó có nhiều điểm khác nhau được thể 
hiện theo bảng sau:

Bảng 2: Sự khác nhau giữa đánh giá quá trình và đánh giá kết thúc.

Đánh giá quá trình Đánh giá kết thúc

Mục đích: để phát hiện những lỗi người học gặp 
phải từ đó điều chỉnh việc học của mỗi sinh viên và 
việc dạy của mỗi giáo viên.

Để xác định số lỗi người học gặp phải để 
đánh giá, xếp hạng, để biết sinh viên học tốt 
như thế nào và họ đã đạt được những nội 
dung nào.

1: Bigg, Teaching for quality learning at University, Thirth Edition, Mc. Graw Hill, p.169.
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Kết quả: là cơ sở phản hồi cho giáo viên và sinh 
viên về thông tin sinh viên đang học như thế nào 
trong suốt quá trình học. 

Là cơ sở để xếp hạng sinh viên khi kết 
thúc môn học.

Mối quan tâm: hiệu quả của hoạt động giảng dạy 
trong quá trình phát triển năng lực của người học. 
(năng lực là quan trọng)

Chứng minh học sinh đạt một mức thành 
tích nào đó. (điểm số là quan trọng)

Về thời điểm đánh giá: Đánh giá thường xuyên, 
liên tục và định kỳ từng phần kiến thức, kỹ năng, 
thái độ trong suốt quá trình học

Đánh giá tổng quát sau khi kết thúc môn 
học hoặc một phần trọng tâm nội dung 
môn học.

Về nội dung đánh giá: đánh giá về mức độ hiểu 
biết, khả năng áp dụng, phân tích, tổng hợp... và 
cả quá trình hình thành kỹ năng, thái độ của người 
học. Có thể đánh giá được hầu như tất cả mục tiêu 
đề ra.

Chỉ đánh giá được một số mục tiêu của 
môn học, rất khó đánh giá về quá trình 
hình thành mà chỉ đánh giá về kết quả của 
quá trình đó.

Mối tương quan: so sánh sự phát triển của từng 
cá nhân người học tại những thời điểm khác nhau.

So sánh trong mối tương quan giữa người 
học này với người học khác hoặc so sánh 
với chuẩn đầu ra.

Phương pháp và kỹ thuật đánh giá: có thể sử 
dụng rất nhiều phương pháp và kỹ thuật đánh giá, 
phụ thuộc rất lớn ở người giáo viên trực tiếp đứng 
lớp.

Thường chỉ có một vài phương pháp như 
vấn đáp, viết, trắc nghiệm, thực hành. 
Phương pháp đánh giá phụ thuộc nhiều 
vào quyết định của bộ môn. 

Với những điểm khác biệt trên của các loại 
đánh giá cho thấy đánh giá quá trình có những 
ưu điểm nổi trội so với các loại đánh giá khác 
về phương diện làm cơ sở để cải tiến quá trình 
dạy và học. Đánh giá này được giáo viên sử 
dụng như công cụ để tìm ra những gì sinh viên 
có thể biết và làm, những nhầm lẫn, những 
định kiến, những lỗ hổng kiến thức... Những 
thông tin khác nhau mà giáo viên thu được 
trong tiến trình học là cơ sở để quyết định 
những việc nên làm tiếp theo để cải tiến quá 
trình dạy và học.

III.  ĐỀ XUẤT VỀ THỰC HIỆN ĐÁNH 
GIÁ QUÁ TRÌNH ĐỂ HƯỚNG ĐẾN 
VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC DẠY 
VÀ HỌC ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU

Để việc đánh giá nhằm mục đích thu thập 
thông tin để từ đó điều chỉnh việc dạy và học 
trước tiên cần phải biết nên thu thập thông tin 
gì cần thiết cho việc đánh giá và điều chỉnh từ 
đó tiến hành thu thập, xử lí thông tin và tiến 
hành điều chỉnh. Để dễ dàng hơn trong việc 
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đánh giá giáo viên nên trả lời 4 câu hỏi sau khi 
tiến hành đánh giá. 

•	 Thông tin cần thu thập là gì? Những 
thông tin cần thu thập đó là những thông tin 
liên quan đến chuẩn đầu ra của môn học đó có 
thể là những thông tin ở những mức độ khác 
nhau về về kiến thức, về kỹ năng và về thái độ. 
Theo Bloom và các công sự thì mức độ kiến 
thức được chia thành 6 mức độ: biết, hiểu, vận 
dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá; về kỹ 
năng được chia thành 5 mức: bắt chước có 
quan sát, làm được, làm chính xác, làm biến 
hóa và làm thuần thục; về thái độ được chia 
thành 5 mức là tiếp nhận, phản ứng, giá trị, tổ 
chức, thế giới quan. Ngoài việc thu thập những 
thông tin đã được thiết kế trong chương trình 
giáo viên nên thu thập những thông tin về 
những gì người học đã đạt được và chưa đạt 
được trong quá trình học, sự tiến bộ của người 
học, những hành vi, phương thức học ... để có 
đầy đủ cơ sở để điều chỉnh. Do đó có rất nhiều 
thông tin cần để thu thập, tuy nhiên bài viết 
này chỉ minh họa việc thu thập thông tin của 3 
mức độ về kiến thức thường được thiết kế 
trong chương trình và thường được sử dụng để 
làm cơ sở đánh giá là mức độ biết, hiểu, vận 
dụng. (minh họa bảng 3).

•	 Làm thế nào để thu thập được thông 
tin? Để thu thập được thông tin làm cơ sở cho 
việc đánh giá thì phải sử dụng các phương 
pháp và kỹ thuật đánh giá. Mỗi phương pháp 
hay kỹ thuật đánh giá sẽ thu được những nội 
dung thông tin khác nhau. Do đó để có thể thu 
được thông tin một cách chính xác phải biết 
được mục đích, ưu điểm và hạn chế của các 
phương pháp và kỹ thuật đánh giá từ đó lựa 
chọn công cụ thu thập thông tin phù hợp. Ví 
dụ trắc nghiệm thu được những thông tin rời 

rạc ở mức độ thấp trong khi kiểm tra viết có 
thể thu thập được thông tin chặt chẽ hơn và ở 
những mức độ tư duy cao hơn. Kỹ thuật tờ 
giấy 1 phút thu thập được thông tin nhanh của 
người học về những điều người học đã rõ, 
chưa rõ nhưng nếu cải tiến kỹ thuật này có thể 
làm cơ sở để giúp người học học trình bày vấn 
đề khái quát, sâu sắc và trọng tâm hơn. Kỹ 
thuật thẻ áp dụng có thể biết được mức độ 
người học có thể áp dụng được được kiến thức 
đã học vào thực tiễn một cách nhanh chóng. 

•	 Thông tin thu được xử lí như thế nào?

Sau khi thu thập thông tin dựa vào mục đích 
của việc đánh giá tiến hành xử lí thông tin cho 
phù hợp. Mục đích của việc xử lí thông tin ở 
đây chủ yếu tập trung vào xác định người học 
đã đạt đến mức độ nào so với mục tiêu, phát 
hiện ra những thông tin cần điều chỉnh. Do đó 
việc đánh giá không nên dựa quá nhiều vào 
điểm số mà dựa trên sự phát hiện được người 
học đang như thế nào để điều chỉnh (minh họa 
bảng 3).

•	 Tiến hành điều chỉnh những gì và điều 
chỉnh như thế nào? 

Khi đã có đầy đủ thông tin cần tiến hành điều 
chỉnh trên cơ sở cải tiến việc dạy học theo 
hướng chủ động, tích cực hơn, chuyển dần 
sang việc học theo chiều sâu và việc dạy theo 
chiến lược tương tác để đạt được mục tiêu đặt 
ra hoặc cao hơn (minh họa bảng 3). Việc điều 
chỉnh này sẽ không theo hướng điều chỉnh với 
biên độ quá lớn mà chỉ điều chỉnh ở biên độ 
nhỏ tức là lên 1 hoặc 2 mức liền kề. Ví dụ sinh 
viên đang ở mức độ “biết” hướng đến việc 
điều chỉnh lên mức độ “hiểu” hoặc “vận 
dụng”, nếu ở mức độ “hiểu” điều chỉnh lên 
mức “vận dụng” để tránh tình trạng tạo áp lực 
cho người học.
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Bảng 3: Minh họa việc thực hiện đánh giá quá trình để hướng đến việc điều chỉnh chiến lược 
dạy và học để đạt mục tiêu 

STT
Thông tin cần thu 

thập

Phương pháp 
hoặc kỹ thuật 
đánh giá sử 

dụng

Xử lí thông tin Ý tưởng điều chỉnh

1. Đánh giá những thông 
tin ở mức độ “Biết” 
thường thể hiện trong 
những chuẩn đầu ra bắt 
đầu bằng những động 
từ: nhớ, kể tên, liệt kê, 
trình bày,...

Đặt câu hỏi trực 
tiếp: yêu cầu 
người học nêu 
lại nội dung 
thông tin cần 
đánh giá.

Kiểm tra viết: 
yêu cầu người 
học nêu, trình 
bày, kể tên 
Ma trận trí nhớ. 
....
Trắc nghiệm
Quan sát

Đánh giá tỉ lệ trả lời đúng 
thông tin và cách diễn giải 
của sinh viên.
Nếu tỉ lệ sinh viên trả 
lời đúng thấp (dưới 70% 
trong tổng số được hỏi) và 
sử dụng từ ngữ của sách 
vở thì được đánh giá là 
chưa đạt mục tiêu. 
Nếu tỉ lệ sinh viên trả lời 
đúng khá cao (trên 70%) 
và sử dụng lại từ ngữ 
trong giáo trình thì thường 
là kết quả của xu hướng 
học bề mặt.

Quan sát nét mặt và cử chỉ 
của sinh viên để đánh giá 
có thể khái quát được tình 
hình lớp học nhưng mang 
tính chủ quan cao.

Xác định những nguyên 
nhân dẫn đến kết quả trên. 
Ví dụ nếu nguyên nhân 
sinh viên chưa học bài, 
chưa xem lại bài cũ yêu cầu 
sinh viên về nhà học các 
buổi học sau sẽ kiểm tra 
ngẫu nhiên.

Khi sinh viên đạt được kết 
quả này nên có sự khuyến 
khích nhưng cũng nên kèm 
theo những yêu cầu ở mức 
độ cao hơn trong những lần 
sau. Ví dụ như phải trình 
bày bằng chính ngôn ngữ 
của mình để sinh viên đào 
sâu thêm kiến thức.
Đây là những thông tin ở 
mức độ thấp nhất trong 
thang nhận thức, nhưng  
cũng là nền tảng để chiếm 
lĩnh những kiến thức ở 
mức độ cao hơn. Tuy nhiên 
không nên chỉ kiểm tra ở 
mức độ này vì nếu kiểm tra 
người học sẽ học đối phó 
mà nên kết hợp đánh giá 
những mức cao hơn như 
vận dụng các kiến thức nhớ 
được vào giải quyết tình 
huống cụ thể. Với những 
dạng kiểm tra kết hợp nhiều 
mục tiêu đặc biệt mục tiêu 
ở mức độ thấp và mức độ 
cao hơn sẽ dần dần dần điều 
chỉnh thay đổi cách học.
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2. Đánh giá những thông 
tin ở mức độ “Hiểu” 
thường những chuẩn 
đầu ra bắt đầu bằng 
động từ: giải thích, 
phân biệt, so sánh, mô 
tả, ...

Đặt câu hỏi trực 
tiếp (vấn đáp) 
hoặc kiểm tra 
viết: yêu cầu 
người học giải 
thích, so sánh...
Trắc nghiệm

Tờ giấy vài 
phút (có sự biến 
đổi)

Quan sát/ xem bài và  
đánh giá câu trả lời của 
sinh viên. Ghi chú lại 
mức độ đạt được của 
bài làm. Nếu sinh viên 
diễn đạt bằng ngôn ngữ 
sách vở thì chưa đạt 
được mục tiêu hoặc đạt 
mục tiêu nhưng ở mức 
độ thấp.
 
Yêu cầu người học nêu 
ra những yếu tố hiểu 
nhất, những thông tin 
chưa hiểu và nội dung 
nào là trọng tâm nhất 
của bài học. Yêu cầu 
thêm người học trình 
bày thông tin một cách 
hệ thống.

Nếu chưa đạt mục tiêu thì 
yêu cầu sinh viên về tìm hiểu 
thêm thông tin và diễn đạt 
thông tin bằng ngôn ngữ của 
mình. Nếu người học đã đạt 
được mục tiêu yêu cầu người 
học về tìm những áp dụng 
hoặc yêu cầu cho những bài 
tập vận dụng.

Dựa vào kết quả này nếu đa 
phần sinh viên (trên 25%) 
không thực hiện được sẽ hướng 
dẫn sinh viên cách thực hiện và 
những yêu cầu tìm hiểu thêm 
thông tin. Áp dụng kỹ thuật 
này thường xuyên sau khi học 
xong bài học với những yêu 
cầu càng cao sẽ dần dần thay 
đổi cách học.

3. Đánh giá thông tin ở 
mức độ “Vận dụng” 
thường những chuẩn 
đầu ra bắt đầu bằng 
động từ: vận dụng, áp 
dụng, ứng dụng...

Vấn đáp: yêu 
cầu người học 
đưa ra một số 
vận dụng.

Kỹ thuật Thẻ áp 
dụng: yêu cầu 
người học nêu ít 
nhất 2 ứng dụng 
của lý thuyết 
vừa tìm hiểu.

Đánh giá qua 
bài tập tính 
toán, áp dụng, 
giải quyết tình 
huống giả định 
hoặc tình huống 
thật, viết tiểu 
luận hay làm 
Project

Yêu cầu một số người 
học trong lớp trả lời, 
lắng nghe và tiến hành 
đánh giá. Mục đích thu 
thập thông tin nhanh và 
tổng quát về tình hình 
của lớp.
Khác với vấn đáp,  kỹ 
thuật này yêu cầu tất 
cả người học phải đưa 
ra ý tưởng vận dụng. 
Thông thường kỹ thuật 
này chưa đánh giá được 
kết quả vận dụng mà 
chỉ mới đánh giá được 
ý tưởng vận dụng. Giáo 
viên nên yêu cầu một 
số sinh viên trình bày 
trước lớp. Một số khác 
có thể sử dụng cho sinh 
viên đánh giá chéo hoặc 
giáo viên đánh giá.
Đối với dạng bài tập áp 
dụng này nên cho người 
học về nhà thực hiện, 
nếu bài tập lớn nên 
làm theo nhóm, sau đó 
trình bày kết quả, trình 
bày sự đóng góp của 
các thành viên trong 
nhóm và đánh giá cả sự 
hợp tác của nhóm. Đối 
với dạng bài tập này 
nên xây dựng tiêu chí 
đánh giá để việc đánh 
giá chính xác và nhanh 
chóng.

Nếu những đại diện trong lớp 
chưa nêu được sự vận dụng 
giáo viên nên cho thêm một 
vài ví dụ và yêu cầu người học 
suy nghĩ trả lời (giáo viên gọi 
ngẫu nhiên).

Để nâng mức độ tham gia vào 
bài học, sau khi đánh giá ý 
tưởng yêu cầu người học đưa 
ra phương án để thực hiện ý 
tưởng và có thể thực hiện ý 
tưởng tùy theo nội dung với 
yêu cầu này bắt buộc người 
học phải suy nghĩ và tìm hiểu 
thêm để có thể vận dụng.

Trong quá trình thực hiện bài 
tập giáo viên nên có sự hỗ 
trợ cần thiết và kịp thời điều 
chỉnh. Khi hoàn thành bài tập 
giáo viên có sự phản hồi những 
điểm người học chưa vận dụng 
được. Nếu bài tập nào chưa đạt 
hướng dẫn cho sinh viên tìm 
hiểu thêm, thực hiện lại các 
yêu cầu. Còn bài tập nào đã đạt 
nhưng vẫn còn một số lỗi góp 
ý để sinh viên hoàn thiện hơn. 
Nếu thực hiện được sẽ làm 
cho sinh viên điều chỉnh theo 
hướng tích cực hơn.
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Qua kinh nghiệm cho thấy nếu đánh giá chỉ 
dừng lại ở mức độ biết, hiểu cũng có thể cải 
tiến việc học, tuy nhiên người học cũng chỉ 
dừng lại ở phương thức học bề mặt. Phương 
thức học thay đổi từ học bề mặt sang học bề 
sâu một cách rõ nét khi đánh giá ở mức độ 
vận dụng và các mức độ cao hơn như phân 
tích tổng hợp vì những tri thức lúc này khó có 
thể tìm thấy trong sách vở thuần túy mà buộc 
người học phải tự tư duy, trao đổi với bạn bè, 
tự đào sâu kiến thức mới có thể giải quyết 
được. Ngoài ra, khi thực hiện việc đánh giá ở 
các mức độ đó thường xuyên trong quá trình 
học sẽ làm cho người học nhận thấy được ý 
nghĩa thực tiễn của môn học từ đó sẽ làm thay 
đổi động cơ học tập từ động cơ học tập bên 
ngoài sang động cơ học tập bên trong. Để thực 

hiện được điều này chiến lược dạy của giáo 
viên cũng phải chuyển từ việc lấy giáo viên 
làm trung tâm sang việc dạy học tương tác đặc 
biệt hướng đến dạy học giải quyết vấn đề, học 
tập trải nghiệm và học tập độc lập.
IV.  KẾT LUẬN
Việc đánh giá quá trình để làm cơ sở cho việc 
điều chỉnh chiến lược dạy học là một vấn đề 
đáng được quan tâm nhằm cải tiến chất lượng 
dạy học. Để thực hiện thành công giáo viên nên 
thu thập thông tin từ phía người học một cách 
thường xuyên để phát hiện ra những điểm mà 
người học chưa đạt được và nên hướng việc 
đánh giá bằng những bài tập tổng hợp yêu cầu 
người học phải có sự vận dụng, tái cấu trúc lại 
kiến thức mới thực hiện được từ đó tiến hành 
điều chỉnh để đạt được mục tiêu mong muốn.   
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